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                ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 
HỘI ĐỒNG TS SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 9/2014 
 
 

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO BÀI THI TUYỂN SINH SĐH ĐỢT THÁNG 9/2014 

SBD Môn phúc khảo Kết quả phúc khảo 

CH0023 Sinh lý thực vật 2,5 
CH0039 Toán Giải tích 4,0 
CH0044 Toán Giải tích 4,0 
CH0053 Tiếng Anh 38 
CH0067 Tiếng Anh 40 
CH0087 Toán Cao cấp I 1,5 
CH0094 Lý luận văn học 2,5 
CH0100 Lý luận văn học 4,0 
CH0109 Toán CC thống kê 4,0 
CH0109 Sinh lý thực vật 2,5 
CH0119 Sinh lý thực vật 4,0 
CH0139 Triết học 3,0 
CH0190 Nguyên lí lâm sinh 4,5 
CH0200 Tiếng Anh 43 
CH0206 Toán vật lí 4,0 
CH0219 Toán Giải tích 3,5 
CH0221 Tiếng Anh 46 
CH0249 Tiếng Anh 50 
CH0270 Toán CC thống kê 3,0 
CH0280 Toán CC thống kê 2,5 
CH0335 Tiếng Anh 50 
CH0348 Toán Giải tích 3,0 
CH0349 Triết học 4,5 
CH0366 Tiếng Anh 47 
CH0374 Tiếng Anh 44 
CH0389 Tiếng Anh 50 
CH0390 Tiếng Anh 42 
CH0395 Toán CC thống kê 3,0 
CH0415 Tiếng Anh 42 
CH0418 Lý luận văn học 4,0 
CH0433 Toán CC thống kê 1,5 
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SBD Môn phúc khảo Kết quả phúc khảo 

CH0446 Toán Giải tích 2,0 
CH0462 Sinh lý thực vật 1,0 
CH0511 CSKH môi trường 3,0 
CH0611 Toán CC thống kê 2,0 
CH0612 Toán Giải tích 5,5 
CH0657 Toán CC thống kê 2,5 
CH0662 Toán CC thống kê 1,0 
CH0664 Sinh học cơ sở 3,0 

                                        


